CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET

S: 41/CP NAM
Dac 1ap - Tu do - Hanh phtc

Ha Noi, Ngay 06 thang 07 nam 1995

NGHI BPINH CUA CHINH PHU
Quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu cua Bo luat Lao dong
vé ky luat lao dong va trach nhiém vat chat
CHINH PHU
Can ct Luat T chitre Chinh phi ngay 30 thang 9 nim 1992;
Cén ctr Bo luat Lao dong ngay 23 thang 6 ndm 1994;
Theo dé nghi cua B§ truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,
NGHI PINH:

CHUONG I
POI TUQNG VA PHAM VI AP DUNG
, Piéu 1. Déi tuong va pham vi ap dung ky luat lao dong va trach nhiém vat

chat theo cac biéu 2 va 3 cua Bo luat Lao dong la ngudi lao dong lam viée trong
cac doanh nghiép, co quan, t6 chire (goi chung la don vi) sau day:

1. Doanh nghi¢p Nha nudc;

2. Doanh nghi€p thudc cac thanh phﬁr} kinh té khac, cac to chirc, c4 nhan
c6 thué mudn, stir dung lao dong theo hop dong lao dong;

3. Bon vi sy nghi¢p hoat dong theo ché do hach toan kinh té;

4. Céc td chure kinh doanh, dich vu thudc céc co quan hanh chinh, sy

nghiép, luc luong quan doi nhan dan, cong an nhan dan, doan thé nhan dan, cac
to churc chinh tri, xa hdi khac dugc phép dang ky kinh doanh;

5. Doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai, doanh nghiép trong khu ché
xuat, khu cong nghié¢p;

6. Céac co quan, to chirc nudc ngoai, to chirc qubc té dong trén 1anh thd
Vi¢t Nam c6 thué mudn, st dung lao dong la cong dan Vi¢t Nam.

Piéu 2. Pbi tuong va pham vi khong ap dung ky luét lao dong va trach
nhiém vat chat theo Dicu 4 ctia Bo luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:
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1. Cong churc, vién chuc lam viée trong cac co quan hanh chinh, su
nghiép Nha nudc;

2. Nguoi gitt cac chire vu dugce bau, cur hoac bo nhiém trong cac co quan
Nha nudc;

3. Nguoi duoc bd nhiém gilr chuc vu Gidam dbc, Pho Giam dde, Ké toan
truong va cac thanh vién Hoi dong Quan tri trong cac doanh nghiép Nha nudc;

4. Ngudi thudc cac doan thé nhan dan va cac t6 chtrc chinh tri, xa hoi
khac theo quy ché cua doan thé, t6 chirc do; xa vién hop tac xa;

5. S quan, ha si quan, chién s trong luc luong quan déi nhan dan, cong
an nhan dan.

CHUONG 11
KY LUAT LAO PONG

‘ Diéu 3. Ky luat l‘ao dong theo Khoan 1 Diéu 82 cua Bo luat Lao dong bao
gom nhitng quy dinh vé:

1. Chap hanh thoi gio lam viée, thoi gio nghi ngoi;
2. Chap hanh ménh 1énh diéu hanh san xuat, kinh doanh ctia nguoi sir
dung lao dong;

3. Chap hanh quy trinh cong nghé, cac quy dinh vé ndi quy an toan lao
dong va v¢ sinh lao dong;

4. Bao v¢ tai san va bi mat cong nghé, kinh doanh thudc pham vi trach
nhiém duogc giao.

Dleu 4. No1 quy lao dong theo Khoan 1 Piéu 83 cuia Bo luat Lao dong,
bao gdm nhitng ndi dung chu yéu sau day:

1. Thot gio lam viée va thoi gio nghi ngot: Biéu thoi 810 1am viéce trong
ngay, trong tuan thoi gio nghi giai lao trong ca lam viéc, sO ca lam vi€c, ngay
nghi hang tuan; ngay nghi 18, nghi hang nam, nghi vé viéc riéng; s6 gio lam
thém trong ngay, trong tuan trong thang, trong nam;

2. Trat tu trong doanh nghiép: Pham vi 1am viéc, di lai; giao tiép va nhiing
yéu cau khac vé gitr gin trat tu chung;

3. An toan lao dong, vé sinh lao déng & noi lam viée: Viéc chap hanh
nhirng bién phap bao dam an toan lao dong, v¢ sinh lao dong, ngdn ngtra tai nan
lao dong va bénh nghé nghiép; tuan thu cic quy pham, cac tiéu chuin an toan
lao dong, v¢€ sinh lao ddng; viéc sir dung va bao quan trang bi phong hd c4 nhan;
v¢ sinh cong nghiép tai not lam viéc;

4. Bao v¢ tai san, bi mat cong nghé, kinh doanh cua don vi: Céc loai tai
san, tai liéu, tu li€u, s6 li¢u cua don vi thuoc pham vi trach nhi¢ém duogc giao;
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5. Céc hanh vi vi pham ky luét lao dong, hinh thirc xur Iy ky luat lao dong
va trach nhiém vat chat: Nguoi str dung lao dong c6 trach nhiém cu thé hoa tung
loai hanh vi vi pham, mtc d§ vi pham; cac hinh thirc xur Iy vi pham ky luét lao
dong; xac dinh cac loai trach nhi¢m vat chét, murc do thi¢t hai, phuong thure boi
thudng phi hop véi dic diém cia don vi, v6i thoa ude lao dong tap thé (néu co)
va khong trai phap luat.

Noi quy lao dong duoc phd bién dén timg nguoi lao dong va nhitng diém
chinh cua ndi quy lao dong phai duge niém yét ¢ noi lam vi¢c, phong tuyén lao
dong va nhirng noi can thiét khac trong don vi.

Diéu 5. Viéc dang ky ndi quy lao dong theo Piéu 82 ciia Bo lut Lao dong
dugc quy dinh nhu sau:

1. N61 quy lao dong dugc dang ky tai S6 Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi. Khi déng ky ndi quy lao dong phai kém theo cac quy ché cy thé co lién
quan dén ky luat lao dong va trach nhiém véat chat (néu co);

2. Doanh nghi¢p thugc khu ché’ xué,t, khu cong nghi€p phai gui ban noi
quy lao dong dén ban quan ly khu ché xuat, khu cong nghiép dé€ dang ky tai S&
Lao dong - Thuong binh va Xa hoi noi ¢ tru s¢ chinh cia Ban Quan 1y do;

3. So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phai thong bao bang vin ban
viéc dang ky ndi quy lao dong ciia don vi trong thoi han 10 ngay ké tir ngay
nhan dugc nodi quy. Trong trudng hop ndi quy lao dong va cac quy ché kém theo
c6 diéu khoan trai phap luat thi phai chi rd va huéng dan cho nguoi sir dung lao
dong stra doi dé dang ky;

4. Trudng hop nodi quy lao dong va cac quy ché kém theo c6 stra doi, bd
sung thi phai dang ky lai.

‘ Diéu 6. Viéc ap dung cac hinh thire xtr Iy vi pham ky luét lao dong theo
bicu 84 cua B9 luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Hinh thirc khién trach bang miéng hodc bang vin ban duoc ap dung ddi
vo1 nguoi lao dong pham 161 1an dau, nhung & muc do nhe;

2. Hinh thirc chuyén lam cong viéc khac c6 mirc luong thip hon trong
thoi han téi da 6 thang duoc 4ap dung dbi voi nguoi lao dong da bi khién trach
bang vin ban ma tai pham trong thoi han 3 thang ké tir ngay bi khién trach hodc
c6 nhirng hanh vi vi pham da duoc quy dinh trong ndi quy lao dong;

3- Hinh thutc sa thai duoc ap dung déi voi nguodi lao dong pham mat trong
nhirng truong hop quy dinh tai Khoan 1 Diéu 85 cua B luat Lao dong va da
dugc quy dinh trong ndi quy lao dong.

Piéu 7. Nguyén tic xir Iy vi pham ky luat lao dong:

1. Mbi hanh vi vi pham ky luat lao dong chi bi xir Iy mot hinh thirc ky
luat. Khi mot ngudi lao dong c6 nhiéu hanh vi vi pham ky luat lao dong dong

thoi thi chi 4p dung hinh thirc ky luat cao nhat twong (mg v6i hanh vi vi pham
nang nhat;
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2. Khong xu ly ky luat lao dong d6i voi nguoi lao dong vi pham no1 quy
lao dong trong khi mac bél"lh témothén hodc mot bénh khac lam mat kha nadng
nhan thire hay kha nang diéu khién hanh vi ciia minh;

3. Cam moi hanh vi xAm pham than thé, nhan phdm cta ngudi lao dong
khi xtr Iy vi pham ky luat lao dong;

4. Cam dung hinh thirc phat tién, ctp luong thay viéc xur 1y ky luat lao
dong;

5. Cam xtr 1y ky luét lao dong vi Iy do tham gia dinh cong.

Diéu 8. Thoi hiéu tdi da 1a 6 thang theo Diéu 86 ciia Bo luat Lao dong,
duoc ap dung dé xu ly vi pham ky luat lao dong trong cac truong hop sau:

1. Viéc vi pham ky ludt lao dong c6 nhitng tinh tiét phtc tap can c6 thoi
gian d€ dicu tra, xac minh 161 va nhan than cua duong su;

2. Puong su dang bi tam giam.

Diéu 9. Tai pham theo Khoan 1 Diéu 88 cua Bo luat Lao dong 1a truong
hop duong su chua dugc xoa ky luat lao dong lai pham cung 161 ma trudc do da
pham.

Diéu 10. Nguoi c6 thdm quyén xur 1y vi pham ky ludt lao dong, ké ca tam
dinh chi cong viéc theo Piéu 8, Khoan 1 Diéu 87 va Khoan 1 Diéu 92 cia Bd
luat Lao dong la nguoi sir dung lao dong; nguoi duoc nguoi st dung lao dong
uy quyén thi chi duoc xtr 1y ky luat lao dong theo hinh thic khién trach.

DPiéu 11.

1. Viéc xem xét, xr Iy vi pham ky luat lao dong theo Piéu 87 cua BO luat
Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

a) Nguoi sir dung lao dong phai chirng minh dugc 16i ciia nguoi lao dong
bang cac chimg ctr hodc ngudi lam ching (néu co);

b) Phai c¢6 sy tham gia cua dai dién Ban chdp hanh Cong doan co s, trir
truong hop xt 1y vi pham ky luat lao dong theo hinh thirc khién trach bang
mi¢ng;

¢) Puong su phai c6 mit va co quyén tu bao chira, nhd luat su, bao chira
vién nhan dan, hodc nguoi khac bao chira. Trong truong hop duong su la nguoi
dudi 15 tudi thi phai c6 sy tham gia cua cha, me, hodc nguoi do dau hop phap
cua duong suy. Neu ngudi st dung lao dong da 3 1an thong bao bang vin ban ma
duong sy van Vang mat thi nguoi s dung lao dong co quyén xtr 1y ky lut va
thong bao quyét dinh ky luit cho duong su biét.

2. Bién ban xtr Iy vi pham ky luat lao dong gém cac ndi dung chi yéu sau
day:

Ngay, thang, nam, dia diém xur 1y vi pham ky luat lao dong;

Ho, tén, chirc trach nhitng ngudi c6 mat;
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Hanh vi vi pham ,k}"/ luat lao dong, mtrc d§ vi pham, muc do thiét hai gay
ra cho doanh nghié€p (néu c9);

Y kién ctia duong su, cia ngudi bao chira, hoac nguoi lam ching (néu
co);
Y kién cua dai di€én Ban Chap hanh Céng doan co so;

Két luan vé hinh thirc xtr Iy vi pham ky luét lao dong, mirc do thiét hai,
murc boi thuong va phuong thirc boi thudng (néu co);

Puong su, dai dién Ban Chap hanh Cong doan co s&, ngudi ¢ tham
quyen xu ly vi pham ky luét lao dong ky vao bién ban. Buong sy, dai dién ban
Chép hanh Céng doan co s co quyén ghi ¥ kién bao luu; néu khong ky thi phai
ghi 10 1y do.

3. Quyét dinh xr Iy vi pham ky luat lao dong:

a) Nguoi co thAm quyén xur 1y vi pham ky luét lao dong theo hinh thirc sa
thai hodc chuyén 1am cong viéc khac c6 muc lwong thip hon phai ra quyét dinh
bang van ban ghi 16 thoi han ky luat. Khi xtr Iy ky luat theo hinh thirc sa thai,
ngudi stir dung lao dong phai trao ddi, nhat tri véi Ban Chap hanh Cong doan co
s0. Trong truong hop khong nhat tri thi Ban Chap hanh cong doan co so bao céo
v6i Cong doan cip trén truc tiép, ngudi st dung lao dong bao cdo voi So Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi. Sau 30 ngay ké tir ngay bao cdo So Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi, nguoi sir dung lao dong moi co quyén ra quyét dinh ky
luat va chiu trach nhiém vé quyet dinh cta minh;

b) Quyét dinh ky lut bang vin ban ghi rd tén don vi noi duong su 1am
viéc, ngay, thang, ndm ra quyét dinh; ho, tén, nghé nghiép cua duong su; ndi
dung vi pham ky luat lao dong; hinh thirc ky luat, mirc do thiét hai, muic boi
thudng va phuong thirc bdi thuong (néu co); ngay bat dau thi hanh quyét dinh;
chit k¥, ho, tén, chirc vu ctia ngudi ra quyét dinh;

¢) Nguoi sir dung lao dong giri quyét dinh ky luat cho duong sy va Ban
Chap hanh Cong doan co s0. Truong hop sa thai thi trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngay ra quyét dinh phai gtri quyét dinh ky luat cho S& Lao dong - Thuong
binh va Xa hoi, kem theo bién ban xtr 1y ky luat lao dong.

Diéu 12. Viéc giam va xo4 ky luét theo Diéu 88 cua Bo luit Lao dong
duoc quy dinh nhu sau:

1. Khi quyét dinh gidm thoi han hodic xo4 ky luat ddi v6i nguoi lao dong
bi xtr Iy vi pham ky luét lao dong theo hinh thirc chuyén lam cong vi¢e khac co
murc luong thap hon thi nguoi st dung lao dong ra quyet dinh bang van ban va
bo tri cho duwong su dugc tro lai lam cong viée cti theo hop dong lao dong da
giao két;

2. Quyét dinh ky luat khong con hiéu Iyc khi da hét thoi han ky luat.

CHUONG III

TRACH NHIEM VAT CHAT
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Piéu 13. Viéc xem xét, quyét dinh boi thuong thiét hai theo trach nhiém
vat chit do nguoi lao dong lam hu hong hoac lam mét dung cuy, thiét bi va cac
tai san khac ctia don vi, phai cin ctr vao 16i va mirc do thiét hai thuc té. Khong
phai boi thuong thiét hai do nguyén nhan bat kha khang.

Diéu 14. Mrc thiét hai duoc coi la khong nghiém trong theo Diéu 89 cua
B luat Lao dong l1a murc thi€t hai gay ra dudi 5 triéu dong.

Diéu 15. Cac trudng hop bdi thudng theo thoi gia thi trudng theo Diéu 90
ctia B luat Lao dong va Piéu 14 Nghi dinh nay phai duoc quy dinh trong noi
quy lao dong. Khi quyét dinh mirc bdi thudng can xét dén thuc trang hoan canh
gia dinh, nhan than va tai san cua duong su.

Piéu 16. Thii tuc xtr Iy viéc boi thuong thiét hai do 1am hu hong hodc 1am
mat dung cuy, thiét bi, tai san khac ctia don vi theo Diéu 91 cua Bo luit Lao dong
ap dung theo quy dinh tai cac Khoan 2, 3, 4 Piéu 7 va cac Diéu 8, 10, 11 Nghi
dinh nay.

CHUONG IV
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 17. Uy ban nhan dan cac cip c6 thim quyén giai quyét khiéu nai cta
nguoi bi xur Iy ky luat lao dong, bi tam dinh chi cong viéc hodc phai boi thuong
theo ché d¢ trach nhiém vat chat. Co quan lao dong dia phuong gitip Uy ban
nhan dan trong viéc xem xét giai quyét cac khiéu nai nay.

Nguoi bi xur Iy ky luat lao dong, bi tam dinh chi cong viéc hodc phai boi
thuong theo ché do trach nhiém vt chat, c6 quyén khiéu nai nhung trong khi
chd co quan c6 tham quyén giai quyét khiéu nai van phai chap hanh quyét dinh
ky luat, tam dinh chi cong viéc, boi thuong theo ché d6 trach nhiém vat chat.

Dicu 18.
1. Cham nhat sau 3 thang ké tir ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc, nhiing

don vi chua c6 hodc di c6 ndi quy lao dong phai xay dung, stra d6i, bd sung cho
phu hop va dang ky tai S& Lao dong - Thuong binh va Xa hoi;

2. Nhitng don vi méi thanh 14p thi sau 6 thang ké tir ngay bét dau hoat
dong, nguoi st dung lao dong phai dang ky ban ndi quy lao dong tai S¢ Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi.

Diéu 19. Nghi dinh nay c6 hiéu luc tir ngay ky.

Bai bo nhiing quy dinh trudc day trai véi Nghi dinh nay.

Diéu 20. B trudng, Thu trudng co quan ngang Bo, Thu truéng co quan
thudc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thudc Trung
uong chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.
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CHINH PHU
(D3 ky)

Nguyén Khanh
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		CHÍNH PHỦ


Số: 41/CP    

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----- o0o -----


Hà Nội , Ngày 06 tháng 07 năm 1995  





NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động


về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH:


CHƯƠNG I


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG


Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo các Điều 2 và 3 của Bộ luật Lao động là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (gọi chung là đơn vị) sau đây:


1. Doanh nghiệp Nhà nước;


2. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;


3. Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế;


4. Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác được phép đăng ký kinh doanh; 


5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;


6. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có thuê mướn, sử dụng lao động là công dân Việt Nam.


Điều 2. Đối tượng và phạm vi không áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Điều 4 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


1. Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước;


2. Người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm trong các cơ quan Nhà nước;


3. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên Hội đồng Quản trị trong các doanh nghiệp Nhà nước;


4. Người thuộc các đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội khác theo quy chế của đoàn thể, tổ chức đó; xã viên hợp tác xã; 


5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.


CHƯƠNG II


KỶ LUẬT LAO ĐỘNG


Điều 3. Kỷ luật lao động theo Khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Lao động bao gồm những quy định về:


1. Chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;


2. Chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;


3. Chấp hành quy trình công nghệ, các quy định về nội quy an toàn lao động và vệ sinh lao động;


4. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.


Điều 4. Nội quy lao động theo Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật Lao động, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:


1. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần; ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng; số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm;


2. Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại; giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung;


3. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Việc chấp hành những biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân; vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc;


4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị: Các loại tài sản, tài liệu, tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;


5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Người sử dụng lao động có trách nhiệm cụ thể hoá từng loại hành vi vi phạm, mức độ vi phạm; các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động; xác định các loại trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường phù hợp với đặc điểm của đơn vị, với thoả ước lao động tập thể (nếu có) và không trái pháp luật. 


Nội quy lao động được phổ biến đến từng người lao động và những điểm chính của nội quy lao động phải được niêm yết ở nơi làm việc, phòng tuyển lao động và những nơi cần thiết khác trong đơn vị.


Điều 5. Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


1. Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi đăng ký nội quy lao động phải kèm theo các quy chế cụ thể có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có);


2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp phải gửi bản nội quy lao động đến ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp để đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó; 


3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản việc đăng ký nội quy lao động của đơn vị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được nội quy. Trong trường hợp nội quy lao động và các quy chế kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì phải chỉ rõ và hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi để đăng ký;


4. Trường hợp nội quy lao động và các quy chế kèm theo có sửa đổi, bổ sung thì phải đăng ký lại.


Điều 6. Việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ;


2. Hình thức chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc có những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động;


3- Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động phạm một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động và đã được quy định trong nội quy lao động.


Điều 7. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động:


1. Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Khi một người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất; 


2. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình;


3. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động;


4. Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;


5. Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công.


Điều 8. Thời hiểu tối đa là 6 tháng theo Điều 86 của Bộ luật Lao động, được áp dụng để xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong các trường hợp sau:


1. Việc vi phạm kỷ luật lao động có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để điều tra, xác minh lỗi và nhân thân của đương sự;


2. Đương sự đang bị tạm giam.


Điều 9. Tái phạm theo Khoản 1 Điều 88 của Bộ luật Lao động là trường hợp đương sự chưa được xoá kỷ luật lao động lại phạm cùng lỗi mà trước đó đã phạm.


Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ công việc theo Điều 8, Khoản 1 Điều 87 và Khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Lao động là người sử dụng lao động; người được người sử dụng lao động uỷ quyền thì chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.


Điều 11.


1. Việc xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 87 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động bằng các chứng cứ hoặc người làm chứng (nếu có);


b) Phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, trừ trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách bằng miệng;


c) Đương sự phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân, hoặc người khác bào chữa. Trong trường hợp đương sự là người dưới 15 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ, hoặc người đỡ đầu hợp pháp của đương sự. Nếu người sử dụng lao động đã 3 lần thông báo bằng văn bản mà đương sự vẫn vắng mặt thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật và thông báo quyết định kỷ luật cho đương sự biết.


2. Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:


Ngày, tháng, năm, địa điểm xử lý vi phạm kỷ luật lao động;


Họ, tên, chức trách những người có mặt;


Hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp (nếu có);


Ý kiến của đương sự, của người bào chữa, hoặc người làm chứng (nếu có);


Ý kiến của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;


Kết luận về hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động, mức độ thiệt hại, mức bồi thường và phương thức bồi thường (nếu có);


Đương sự, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động ký vào biên bản. Đương sự, đại diện ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có quyền ghi ý kiến bảo lưu; nếu không ký thì phải ghi rõ lý do.


3. Quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động:


a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn phải ra quyết định bằng văn bản ghi rõ thời hạn kỷ luật. Khi xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;


b) Quyết định kỷ luật bằng văn bản ghi rõ tên đơn vị nơi đương sự làm việc, ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, nghề nghiệp của đương sự; nội dung vi phạm kỷ luật lao động; hình thức kỷ luật, mức độ thiệt hại, mức bồi thường và phương thức bồi thường (nếu có); ngày bắt đầu thi hành quyết định; chữ ký, họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;


c) Người sử dụng lao động gửi quyết định kỷ luật cho đương sự và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trường hợp sa thải thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định phải gửi quyết định kỷ luật cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo biên bản xử lý kỷ luật lao động. 


Điều 12. Việc giảm và xoá kỷ luật theo Điều 88 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xoá kỷ luật đối với người lao động bị xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì người sử dụng lao động ra quyết định bằng văn bản và bố trí cho đương sự được trở lại làm công việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết;


2. Quyết định kỷ luật không còn hiệu lực khi đã hết thời hạn kỷ luật. 


CHƯƠNG III


TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT


Điều 13. Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm vật chất do người lao động làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiệt bị và các tài sản khác của đơn vị, phải căn cứ vào lỗi và mức độ thiệt hại thực tế. Không phải bồi thường thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng.


Điều 14. Mức thiệt hại được coi là không nghiêm trọng theo Điều 89 của Bộ luật Lao động là mức thiệt hại gây ra dưới 5 triệu đồng.


Điều 15. Các trường hợp bồi thường theo thời giá thị trường theo Điều 90 của Bộ luật Lao động và Điều 14 Nghị định này phải được quy định trong nội quy lao động. Khi quyết định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân thân và tài sản của đương sự.


Điều 16. Thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản khác của đơn vị theo Điều 91 của Bộ luật Lao động áp dụng theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 7 và các Điều 8, 10, 11 Nghị định này.


CHƯƠNG IV


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 17. Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất. Cơ quan lao động địa phương giúp Uỷ ban nhân dân trong việc xem xét giải quyết các khiếu nại này.


Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất, có quyền khiếu nại nhưng trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ công việc, bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất.


Điều 18.


1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, những đơn vị chưa có hoặc đã có nội quy lao động phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;


2. Những đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 19. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.


Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.


Điều 20. Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


		

		CHÍNH PHỦ


(Đã ký)


Nguyễn Khánh
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